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Căn cứ Thông tư số 32/2018-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục 

phổ thông (gọi tắt là Chương trình Giáo dục phổ thông 2018); 

         Căn cứ Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về 

đánh giá học sinh THCS và THPT;  

Căn cứ công văn 5870/SGDĐT – GDTrH ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc thực hiện kiểm tra đánh 

giá đối với cấp THCS, THPT từ năm học 2025 – 2026; 

Trường THCS Tiên Lãng xay dựng kế hoạch Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh năm học 2025 – 2026 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

        1. Mục đích: 

         - Nhằm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh năm 

học 2025 - 2026. 

         - Kết quả kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh là căn cứ để BGH nhà trường, các tổ/nhóm chuyên môn, các giáo viên và học sinh 

điều chỉnh, thay đổi công tác lãnh đạo, quản lý, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học sao cho phù hợp, hiệu quả hơn. 

         2. Yêu cầu: 

         - Thực hiện việc đánh giá học sinh theo quy định, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học, không 

kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, không kiểm 
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tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của Bộ 

GDĐT; 

         - Các khâu tổ chức ra đề, kiểm tra, chấm bài kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh phải đảm bảo đúng quy chế, nghiêm túc, công 

bằng, khoa học, phù hợp với 1 đối tượng học sinh, với tình hình thực tế của nhà trường và mang tính giáo dục cao. Phản ánh đúng thực 

tế chất lượng dạy và học trong nhà trường. 

          II. QUY CHẾ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ. 

         - Kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh thực hiện theo quy định tại Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đánh giá HS THCS và THPT cụ thể : 

           Đối với kiểm tra, đánh giá định kỳ: Tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá định kỳ, có hướng dẫn cụ thể 

trước khi tổ chức thực hiện ( xác định mục tiêu, lựa chọn hình thức, thời điểm kiểm tra, phạm vi kiến thức, thời gian làm bài kiểm tra 

). 

           III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

           1. Đối với các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên : 

            - Các tổ/nhóm chuyên môn rà soát đối với từng môn học, hoạt động giáo dục (bao gồm cả chủ đề tự chọn), xác định số điểm 

kiểm tra thường xuyên cụ thể từng môn học; thống nhất xây dựng kế hoạch kiểm tra (xác định mục tiêu, lựa chọn hình thức, thời điểm 

kiểm tra, phạm vi kiến thức và xây dựng các công cụ và tiêu chí đảnh giá); 

             - GV nhóm chuyên môn họp thống nhất số lần kiểm tra theo đúng quy chế, thống nhất số lần kiểm tra theo hình thức hỏi đáp, 

kiểm tra viết, sản phẩm thực hành, dự án, trên máy tính.... 

             - Với các bài KT theo hình thức hỏi đáp GV bộ môn chủ động kiểm tra lấy điểm 

             - Với các bài KT viết ( hoặc thực hành) cần thống nhất thời gian kiểm tra lấy điểm phù hợp 

             - Giáo viên thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn số lần kiểm tra bởi số điểm kiểm tra nhằm đánh giá sự 

tiến bộ của học sinh. Kiểm tra trực tiếp hoặc trực tuyến bằng các hình thức: hỏi - đáp, viết; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản 

phẩm học tập, đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, báo cáo kết quả 

thực hành, thí nghiệm, đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 
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          2. Đối với các bài kiểm tra đánh giá định kỳ 

          - Kiểm tra theo đề chung và thời gian thống nhất tập trung toàn trường ở tất cả các môn cụ thể : ( có phụ lục kèm theo) 

         + Kiểm tra giữa kỳ : Kỳ I (Tuần 9); kỳ II ( Tuần 26) ( trừ môn GDTC, NT, HĐTN, HN; GDĐP) 

         + Kiểm tra cuối kỳ: Kỳ I (Tuần 17); Kỳ II (Tuần 34 hoặc 33 đối với khối 9) 

         + Thời lượng đề kiểm tra: Môn Toán, Ngữ Văn, LS - ĐL 90 phút; Tiếng Anh, KHTN 60 phút ; Các môn còn lại 45 phút. 

         - Đề kiểm tra : 

         Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Đối với bài 

kiểm tra, đánh giá định kỳ đánh giá bằng điểm số bắt buộc phải xây dựng ma trận đặc tả đề kiểm tra cần bám sát theo quy định hướng 

dẫn của bộ môn và chú ý phối hợp theo tỷ lệ phù hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Riêng các môn Toán, Ngữ Văn, 

Tiếng Anh, LS&ĐL, GDCD, Tin học, KHTN  khối 9 các bài KTĐG định kì ra đề theo cấu trúc đề thi vào lớp 10 THPT. 

           Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông 

qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục. 

           Đối với môn Ngữ văn, thực hiện kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2022 của Bộ GDĐT. 

Đối với môn Lịch sử, tăng cường các câu hỏi nhằm khai khai thác, sử dụng các nguồn sử liệu, tranh ảnh, lược đồ, câu hỏi mở tạo điều 

kiện cho học sinh tự biểu đạt chính kiến của mình về các vấn đề lịch sử, hướng tới đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh, khắc phục 

tình trạng ghi nhớ sự kiện một cách máy móc. 

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

          1. Đối với BGH 

           - Xây dựng KH kiểm tra đánh giá: Chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại hai mặt giáo dục của học sinh. 

           2. Tổ chuyên môn 

           + Điều hành tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch 

giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường từ đầu năm học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học 

sinh. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, 

không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản. 
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          + Chỉ đạo xây dựng ma trận đề KT đối với từng môn trên cơ sở đó xây dựng ngân hàng đề kiểm tra cho các bộ môn đảm bảo có 

ít nhất 2 đề/1 môn. Riêng môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh mỗi GV dạy ra 1 đề/khối lớp phụ trách. Đảm bảo các đề không giống nhau 

và không lặp lại của năm học trước . 

         + Tổ chức điều hành tổ, nhóm chuyên môn thực hiện ra đề kiểm tra, giám sát nội dung, cấu trúc của đề kiểm tra. 

         + Điều hành công tác tổ chức kiểm tra, chấm bài, đánh giá, xếp loại kết quả học tập của học sinh của các giáo viên trong tổ. 

         3. Giáo viên bộ môn 

         - Thực hiện kế hoạch giảng dạy, ôn tập đảm bảo đúng, đủ nội dung chương trình, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng;  

         - Giáo viên thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên (số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số điểm kiểm 

tra nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh). Kiểm tra trực tiếp hoặc trực tuyến bằng các hình thức: hỏi- đáp, viết; đánh giá qua hồ sơ 

học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ 

thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

         - Xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua: bài kiểm tra ( trên giấy hoặc trên máy tính) bài 

thực hành, dự án học tập. 

         - Các giáo viên bộ môn có trách nhiệm chấm bài kiểm tra, nhập điểm của học sinh lớp mình dạy và đánh giá kết quả học tập bộ 

môn học trong từng học kỳ của học sinh theo quy định và đúng kế hoạch. 

        4. Giáo viên chủ nhiệm lớp. 

        - Giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, nhắc nhở học sinh ôn tập và lịch kiểm tra chung cũng như tham gia đầy đủ các bài kiểm tra, đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả. 

         - Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực trong từng học kỳ và cả năm của học sinh lớp chủ 

nhiệm và duyệt với BGH theo quy định và theo kế hoạch. 

          5. Nhân viên văn phòng, thiết bị thí nghiệm và thư viện: 

          + Chuẩn bị các phòng kiểm tra, hồ sơ, văn phòng phẩm, vật dụng phục vụ công tác coi, chấm kiểm tra, nhập điểm, đánh giá, xếp 

loại học sinh và các công việc khác do BGH phân công; 

          + Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ; điện nước, vệ sinh môi trường phục vụ công tác kiểm tra; 
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          + Thực hiện chế độ tài chính phục vụ công tác kiểm tra chung theo quy định. 

          Trên đây là Kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh năm học 2025 - 2026 của trường THCS Tiên 

Lãng, đề nghị các bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ kế hoạch thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Các PHT; 

- Tổ CM; 

- Lưu: VT. 

                                                          HIỆU TRƯỞNG 

 

                    

 

 

                                                                                                    Vũ Thị Mai Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Phụ lục 4. BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

1. Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 6/Học kì I 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Giáo dục địa 

phương 

Hình thức (1): Kiểm 

tra  việc học bài cũ ở 

nhà vào  đầu giờ học 

với các hình thức 

như hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm học 

tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… 

Thực hiện (2): Thực 

hiện trên lớp với 

giấy 

Tuần (3): Linh hoạt 

Hình thức (1): 

Chấm vở ghi của 

học sinh, hồ sơ học 

tập Thực hiện (2): 

giấy 

 Tuần (3): tuần 8 

  Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 

Thực hiện (2): 

viết trên giấy 

Tuần (3): Tuần 9 

Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 

Thực hiện (2): 

viết trên giấy  

Tuần (3): Tuần 

17 

 

Ngữ văn  Hình thức (1): Kiểm 

tra  việc học bài cũ ở 

nhà vào  đầu giờ học 

với các hình thức 

như hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm học 

tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… 

Thực hiện (2): Thực 

hiện trên lớp với 

giấy 

Tuần (3): Linh hoạt 

Hình thức (1): 

Chấm vở ghi của 

học sinh, hồ sơ học 

tập Thực hiện (2): 

giấy 

 Tuần (3): tuần 4 

Hình thức (1): 

trắc nghiệm 

khách quan  

Thực hiện (2): 

trên phần mềm 

azota  

Tuần (3): tuần 13 

Hình thức (1): 

chấm sản phẩm 

học tập của HS (đề 

cương ôn tập HKI) 

 Thực hiện (2): 

Giấy 

 Tuần (3): tuần 17 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 

+ Phần II: Làm 

văn 

 Thực hiện (2):  

Viết trên giấy 

kiểm tra 

Tuần (3): 9 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 

+ Phần II: Làm 

văn 

 Thực hiện (2): 

Viết trên giấy 

kiểm tra 

Tuần (3): 17 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Tiếng Anh Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 1 - 17 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 7 

Hình thức: hồ sơ 

học tập (chấm 

vở) 

Thực hiện: trên 

lớp 

Tuần: 10, 11, 12, 

13 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 16 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 17 

 

GDCD - Hình thức : Hỏi - 

đáp 

- Thực hiện : trên 

lớp 

- Tuần : 1-16 

- Hình thức : Trên 

máy 

- Thực hiện: 

online trên 

azota.vn 

 - Tuần : 6 

  - Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 9 

- Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 17 

 

Mĩ thuật Hình thức: Sản 

phẩm học sinh Thực 

hiện: Giấy 

Tuần: 2 

Hình thức: Hoạt 

động nhóm 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 6 

  Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 17 

 

Tin học Hình thức: Hỏi - đáp 

Thực hiện: Trên lớp 

Tuần 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 và từ tuần 10 đến 

tuần 16 

Hình thức: Thực 

hành 

Thực hiện: Trên 

phòng máy 

Tuần: 6 

  Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 17 

 

 

GDTC 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Tuần: 3,4 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Tuần: 13,14 

  Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Tuần: 9 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Tuần: 17 

Hình thức: 

thực hành 

Thực hiện: 

trên sân tập 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Tuần học bù 

của học kỳ 1 

TOÁN Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 1- 16 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 4 

Hình thức: hồ sơ 

học tập (chấm 

vở) 

Thực hiện: trên 

lớp 

Tuần: 9 - 13 

Hình thức: BKT 

viết 

Thực hiện: Trên 

giấy 

Tuần: 16 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 17 

Hình thức (1): 

Thực hiện 

(2): Tuần (3): 

        

CÔNG NGHỆ - Hình thức: Hỏi - 

đáp 

- Thực hiện : trên 

lớp 

- Tuần: 1-16 

- Hình thức: Trên 

máy 

- Thực hiện: 

online trên 

azota.vn 

 - Tuần: 6 

  - Hình thức: Viết 

- Thực hiện: Trên 

giấy 

 - Tuần: 9 

- Hình thức: Viết 

- Thực hiện: 

Trên giấy 

 - Tuần: 17 

 

KHTN  Hình thức (1): Hỏi 

– Đáp 

Thực hiện (2): vấn 

đáp 

Tuần (3): tuần 1-16 

Hình thức (1): 

Kiểm tra 15 phút 

Thực hiện (2):  

máy tính/điện 

thoại thông minh 

Tuần (3): 7-8 

Hình thức (1): 

Thực hành 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): 12-16 

Hình thức (1): hồ 

sơ học tập 

Thực hiện (2):  

viết 

Tuần (3): 1-16 

Hình thức (1): 

viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): 9 

Hình thức (1): 

viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3):17 

 

HĐTN, HN 

 

Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 1- 17 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 11 

  Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 7 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 17 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Lịch sử & Địa 

lí 

- Hình thức: Vấn 

đáp 

- Thực hiện: Kiểm 

tra miệng 

- Tuần: Linh hoạt 

trong suốt học kì 

(đầu hoặc trong các 

tiết học) 

- Hình thức: Kiểm 

tra viết  

- Thực hiện: Trên 

giấy 

- Tuần: 4 

- Hình thức: 

Máy tính 

- Thực hiện: 

online trên 

azota.vn 

 

- Tuần: 12 

- Hình thức: Vấn 

đáp 

- Thực hiện Kiểm 

tra miệng 

- Tuần: Linh hoạt 

trong suốt học kì 

(đầu hoặc trong 

các tiết học) 

- Hình thức: 

Kiểm tra viết  

- Thực hiện: 

Trên giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: 

Kiểm tra viết  

- Thực hiện: 

Trên giấy 

- Tuần: 17 

 

Âm nhạc Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): Trực 

tiếp 

Tuần (3): Từ tuần 1 

đến tuần 16 

Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): Tuần 12 

  Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): 9 

Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): 17 

Hình thức 

(1): KT thực 

hành 

Thực hiện 

(2): Trực tiếp 

Tuần (3): 18 

 

2. Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 6/Học kì II 

         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Giáo dục địa 

phương 

Hình thức (1): Kiểm 

tra  việc học bài cũ ở 

nhà vào  đầu giờ học 

với các hình thức 

như hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm học 

tập, hoạt động 

Hình thức (1): 

Chấm vở ghi của 

học sinh, hồ sơ học 

tập Thực hiện (2): 

giấy 

 Tuần (3): tuần 25 

  Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 

Thực hiện (2): 

viết trên giấy 

Tuần (3): Tuần 

26 

Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 

Thực hiện (2): 

viết trên giấy  

Tuần (3): Tuần 

35 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

nhóm, dự án học 

tập… 

Thực hiện (2): Thực 

hiện trên lớp với 

giấy 

Tuần (3): Linh hoạt 

Ngữ văn Hình thức (1): Kiểm 

tra  việc học bài cũ ở 

nhà vào  đầu giờ học 

với các hình thức 

như hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm học 

tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… 

Thực hiện (2): Thực 

hiện trên lớp với 

giấy 

Tuần (3): Linh hoạt 

Hình thức (1): 

Chấm vở ghi của 

học sinh, hồ sơ học 

tập Thực hiện (2): 

giấy 

 Tuần (3): tuần 22 

Hình thức (1): 

trắc nghiệm 

khách quan  

Thực hiện (2): 

trên phần mềm 

azota  

Tuần (3): tuần 

29 

Hình thức (1): 

chấm sản phẩm 

học tập của HS (đề 

cương ôn tập HKI) 

 Thực hiện (2): 

Giấy 

 Tuần (3): tuần 33 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 

+ Phần II: Làm 

văn 

 Thực hiện (2):  

Viết trên giấy 

kiểm tra 

Tuần (3): 26 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 

+ Phần II: Làm 

văn 

 Thực hiện (2): 

Viết trên giấy 

kiểm tra 

Tuần (3): 35 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 19 - 34 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 25 

Hình thức: hỏi - 

đáp 

Thực hiện: trên 

lớp 

Tuần: 27, 28, 29, 

30 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 33 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 26 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 34 

 

GDCD - Hình thức : Hỏi - 

đáp 

- Hình thức : Trên 

máy 

  - Hình thức: Viết - Hình thức: Viết  



11 
 

 

         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

- Thực hiện : trên 

lớp 

- Tuần : 19-33 

- Thực hiện: 

online trên 

azota.vn 

 - Tuần : 23 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 25 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 34 

Mĩ thuật Hình thức: Sản 

phẩm học sinh Thực 

hiện: Giấy 

Tuần: 20 

Hình thức: Hoạt 

động nhóm 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 28 

  Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 25 

Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 34 

 

Tin học Hình thức: Hỏi - đáp 

Thực hiện: Trên lớp 

Tuần 18 đến tuần 24 

và tuần 26, 28, 29, 

30, 31, 32, 33 

Hình thức: Thực 

hành 

Thực hiện: Trên 

phòng máy 

Tuần: 27 

  Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 25 

Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 34 

 

GDTC Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Tuần: 20, 21 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Tuần: 32 

  Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Tuần: 25 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Tuần: 34 

Hình thức: 

thực hành 

Thực hiện: 

trên sân tập 

Tuần học bù 

của học kỳ 2 

 

TOÁN 

Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 19 – 33 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 22 

Hình thức: Chấm 

vở BT, SP dự án 

Thực hiện: trên 

lớp 

Tuần: 27 - 29 

Hình thức: BKT 

viết 

Thực hiện: Trên 

giấy 

Tuần: 33 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 26 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 34 

Hình thức 

(1): Thực 

hiện (2): 

Tuần (3): 

CÔNG NGHỆ - Hình thức : Hỏi - 

đáp 

- Hình thức : Trên 

máy 

  - Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

- Hình thức: Viết 

- Thực hiện: 

Trên giấy 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

- Thực hiện : trên 

lớp 

- Tuần : 19-33 

- Thực hiện: 

online trên 

azota.vn 

 - Tuần : 23 

 - Tuần : 25  - Tuần : 34 

KHTN  Hình thức (1): Hỏi 

– Đáp 

Thực hiện (2): vấn 

đáp 

Tuần (3): tuần 19-34 

Hình thức (1): 

Thực hành 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): 19-23 

Hình thức (1): 

Kiểm tra 15 phút 

Thực hiện (2):  

máy tính/điện 

thoại thông minh 

Tuần (3): 23-26 

Hình thức (1): hồ 

sơ học tập 

Thực hiện (2):  

viết 

Tuần (3): 19-34 

Hình thức (1): 

viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): 25 

Hình thức (1): 

viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3):34 

 

 

HĐTN, HN 

 

Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 19 - 34 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 29 

  Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 26 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 34 

 

Lịch sử & Địa 

lí 

- Hình thức: Vấn 

đáp 

- Thực hiện: Kiểm 

tra miệng 

- Tuần: Linh hoạt 

trong suốt học kì 

(đầu hoặc trong các 

tiết học) 

- Hình thức: máy 

tính 

- Thực hiện: Trên 

máy tính online 

trên azota.vn 

 

- Tuần: 22 

- Hình thức: 

Chấm sản phẩm 

thực hành   

- Thực hiện Trên 

giấy 

- Tuần: 30 

- Hình thức: Vấn 

đáp   

- Thực hiện: Kiểm 

tra miệng 

- Tuần: Linh hoạt 

trong suốt học kì 

(đầu hoặc trong 

các tiết học) 

- Hình thức: 

Kiểm tra viết  

- Thực hiện: 

Trên giấy 

- Tuần: 25 

- Hình thức: 

Kiểm tra viết  

- Thực hiện: 

Trên giấy 

- Tuần: 34 

 

Âm nhạc Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): Trực 

tiếp 

Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

  Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Hình thức 

(1): KT thực 

hành 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Tuần (3): Từ tuần 

19 đến tuần 33 

Tuần (3): Tuần 30 Tuần (3): 25 Tuần (3): 34 Thực hiện 

(2): Trực tiếp 

Tuần (3): 35 

 

3. Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 7/Học kì I 

         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Giáo dục địa 

phương 

Hình thức (1): Kiểm 

tra  việc học bài cũ ở 

nhà vào  đầu giờ học 

với các hình thức 

như hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm học 

tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… 

Thực hiện (2): Thực 

hiện trên lớp với 

giấy 

Tuần (3): Linh hoạt 

Hình thức (1): 

Chấm vở ghi của 

học sinh, hồ sơ học 

tập Thực hiện (2): 

giấy 

 Tuần (3): tuần 8 

  Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 

Thực hiện (2): 

viết trên giấy 

Tuần (3): Tuần 9 

Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 

Thực hiện (2): 

viết trên giấy  

Tuần (3): Tuần 

17 

 

Ngữ văn  Hình thức (1): Kiểm 

tra  việc học bài cũ ở 

nhà vào  đầu giờ học 

với các hình thức 

như hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm học 

Hình thức (1): 

Chấm vở ghi của 

học sinh, hồ sơ học 

tập Thực hiện (2): 

giấy 

 Tuần (3): tuần 4 

Hình thức (1): 

trắc nghiệm 

khách quan  

Thực hiện (2): 

trên phần mềm 

azota  

Hình thức (1): 

chấm sản phẩm 

học tập của HS (đề 

cương ôn tập HKI) 

 Thực hiện (2): 

Giấy 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 

+ Phần II: Làm 

văn 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 

+ Phần II: Làm 

văn 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… 

Thực hiện (2): Thực 

hiện trên lớp với 

giấy 

Tuần (3): Linh hoạt 

Tuần (3): tuần 13  Tuần (3): tuần 17  Thực hiện (2):  

Viết trên giấy 

kiểm tra 

Tuần (3): 9 

 Thực hiện (2): 

Viết trên giấy 

kiểm tra 

Tuần (3): 17 

Tiếng Anh Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 1 - 17 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 7 

Hình thức: hồ sơ 

học tập (chấm 

vở) 

Thực hiện: trên 

lớp 

Tuần: 10, 11, 12, 

13 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 16 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 17 

 

GDCD - Hình thức : Hỏi - 

đáp 

- Thực hiện : trên 

lớp 

- Tuần : 1-16 

- Hình thức : Trên 

máy 

- Thực hiện: 

online trên 

azota.vn 

 - Tuần : 6 

  - Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 9 

- Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 17 

 

Mĩ thuật Hình thức: Sản 

phẩm học sinh Thực 

hiện: Giấy 

Tuần: 2 

Hình thức: Hoạt 

động nhóm 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 6 

  Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 17 

 

Tin học Hình thức: Hỏi - đáp 

Thực hiện: Trên lớp 

Hình thức: Thực 

hành 

  Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Tuần 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 và từ tuần 10 đến 

tuần 16 

Thực hiện: Trên 

phòng máy 

Tuần: 6 

Tuần: 9 Tuần: 17 

 

GDTC 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Tuần: 5-8 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Tuần: 11-13 

  Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Tuần: 9 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Tuần: 17 

Hình thức: 

thực hành 

Thực hiện: 

trên sân tập 

Tuần học bù 

của học kỳ 1 

 

TOÁN 

Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 1- 16 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 4 

Hình thức: hồ sơ 

học tập (chấm 

vở) 

Thực hiện: trên 

lớp 

Tuần: 9 - 13 

Hình thức: BKT 

viết 

Thực hiện: Trên 

giấy 

Tuần: 16 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 17 

 

CÔNG NGHỆ - Hình thức : Hỏi - 

đáp 

- Thực hiện : trên 

lớp 

- Tuần : 1-16 

- Hình thức : Trên 

máy 

- Thực hiện: 

online trên 

azota.vn 

 - Tuần : 6 

  - Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 9 

- Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 17 

 

KHTN  Hình thức (1): Hỏi 

– Đáp 

Thực hiện (2): vấn 

đáp 

Tuần (3): tuần 1-16 

Hình thức (1): 

Kiểm tra 15 phút 

Thực hiện (2):  

máy tính/điện 

thoại thông minh 

Tuần (3): 7-12 

Hình thức (1): 

Thực hành 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): 12 

Hình thức (1): hồ 

sơ học tập 

Thực hiện (2):  

viết 

Tuần (3): 14-15 

Hình thức (1): 

viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): 9 

Hình thức (1): 

viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3):17 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

HĐTN, HN Hình thức: hồ sơ học 

tập (chấm vở) 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 1-7 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 9 - 16 

  Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 17 

 

Lịch sử &Địa 

lí 

Hình thức (1): Hỏi- 

đáp  

 Thực hiện (2): trực 

tiếp 

 Tuần (3):  

Linh hoạt trong suốt 

học kì học 

Hình thức (1): 

Máy tính  

Thực hiện (2) 

online trên 

azota.vn 

 

Tuần (3): 

 tuần 8  

Hình thức (1): 

Sản phẩm học 

tập 

 Thực hiện (2): 

Giấy  

Tuần (3):  

Linh hoạt trong 

suốt học kì học 

Hình thức (1): 

Viết 

Thực hiện (2): 

Giấy 

Tuần (3):  

tuần 16 

Hình thức (1): 

Viết Thực hiện 

(2): Giấy Tuần 

(3): tuần 9 

Hình thức (1): 

Viết Thực hiện 

(2): Giấy Tuần 

(3): tuần 17 

 

Âm nhạc Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): Trực 

tiếp 

Tuần (3): Từ tuần 1 

đến tuần 16 

Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): Tuần 13 

  Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): 9 

Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): 17 

Hình thức 

(1): KT thực 

hành 

Thực hiện 

(2): Trực tiếp 

Tuần (3): 18 

 

4. Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 7/Học kì II 

         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Giáo dục địa 

phương 

Hình thức (1): Kiểm 

tra  việc học bài cũ ở 

nhà vào  đầu giờ học 

Hình thức (1): 

Chấm vở ghi của 

học sinh, hồ sơ học 

  Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 

Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

với các hình thức 

như hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm học 

tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… 

Thực hiện (2): Thực 

hiện trên lớp với 

giấy 

Tuần (3): Linh hoạt 

tập Thực hiện (2): 

giấy 

 Tuần (3): tuần 25 

Thực hiện (2): 

viết trên giấy 

Tuần (3): Tuần 

26 

Thực hiện (2): 

viết trên giấy  

Tuần (3): Tuần 

35 

Ngữ văn Hình thức (1): Chấm 

sản phẩm của HS  

(bài văn kể lại sự 

việc có thật liên 

quan đến  một nhân 

vật lịch sử) 

Thực hiện (2): bài 

làm trên vở/ giấy 

của học sinh 

Tuần (3): Linh hoạt 

Hình thức (1): 

Kiểm tra  việc học 

bài cũ ở nhà vào  

đầu giờ học với 

các hình thức như 

hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm 

học tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… 

Thực hiện (2): 

Thực hiện trên lớp 

với giấy 

Tuần (3): Linh 

hoạt 

Hình thức (1): 

trắc nghiệm 

khách quan  

Thực hiện (2): 

trên phần mềm 

azota  

Tuần (3): tuần 

29 

Hình thức (1): 

chấm sản phẩm 

học tập của HS (đề 

cương ôn tập 

HKII) 

 Thực hiện (2): 

Giấy/ vở của học 

sinh 

 Tuần (3): tuần 33 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 

+ Phần II: Làm 

văn 

 Thực hiện (2):  

Viết trên giấy 

kiểm tra 

Tuần (3): 26 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 

+ Phần II: Làm 

văn 

 Thực hiện (2): 

Viết trên giấy 

kiểm tra 

Tuần (3): 35 

 

Tiếng Anh Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Hình thức: thực 

hành 

Hình thức: hỏi - 

đáp 

Hình thức: thực 

hành 

Hình thức: viết Hình thức: viết  
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Tuần: 19 - 34 Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 25 

Thực hiện: trên 

lớp 

Tuần: 27, 28, 29, 

30 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 33 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 26 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 34 

GDCD - Hình thức : Hỏi - 

đáp 

- Thực hiện : trên 

lớp 

- Tuần : 19-33 

- Hình thức : Trên 

máy 

- Thực hiện: 

online trên 

azota.vn 

 - Tuần : 23 

  - Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 25 

- Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 34 

 

Mĩ thuật Hình thức: Sản 

phẩm học sinh Thực 

hiện: Giấy 

Tuần: 20 

Hình thức: Hoạt 

động nhóm 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 28 

  Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 25 

Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 34 

 

Tin học Hình thức: Hỏi - đáp 

Thực hiện: Trên lớp 

Tuần 18 đến tuần 24 

và tuần 26, 27, 29, 

30, 31, 32, 33 

Hình thức: Thực 

hành 

Thực hiện: Trên 

phòng máy 

Tuần: 28 

  Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 25 

Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 34 

 

 

GDTC 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Tuần: 19, 20 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Tuần: 27-31 

  Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Tuần: 25 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Tuần: 34 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Tuần học bù của 

học kỳ 2 

 

TOÁN 

Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Hình thức: thực 

hành 

Hình thức: Chấm 

vở BT, SP dự án 

Hình thức: BKT 

viết 

Hình thức: viết Hình thức: viết  
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Tuần: 19 - 33 Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 22 

Thực hiện: trên 

lớp 

Tuần: 27 - 29 

Thực hiện: Trên 

giấy 

Tuần: 33 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 26 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 34 

CÔNG NGHỆ - Hình thức : Hỏi - 

đáp 

- Thực hiện : trên 

lớp 

- Tuần : 19-33 

- Hình thức : Trên 

máy 

- Thực hiện: 

online trên 

azota.vn 

 - Tuần : 23 

  - Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 25 

- Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 34 

 

KHTN  Hình thức (1): Hỏi 

– Đáp 

Thực hiện (2): vấn 

đáp 

Tuần (3): tuần 19-33 

Hình thức (1): 

Kiểm tra 15 phút 

Thực hiện (2):  

máy tính/điện 

thoại thông minh 

Tuần (3): 23-24  

 

Hình thức (1): 

Thực hành 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): 22-32 

Hình thức (1): hồ 

sơ học tập 

Thực hiện (2):  

viết 

Tuần (3): 32,33 

Hình thức (1): 

viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): 25 

Hình thức (1): 

viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3):34 

 

 

HĐTN, HN 

Hình thức: hồ sơ học 

tập (chấm vở) 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 19 - 25 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 27 - 33 

  Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 26 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 34 

 

Lịch sử &Địa 

lí 

Hình thức (1): Hỏi- 

đáp  

 Thực hiện (2): trực 

tiếp 

 Tuần (3):  

Hình thức (1): 

Máy tính 

Thực hiện (2):  

online trên 

azota.vn 

 

Hình thức (1): 

Sản phẩm học 

tập. 

Thực hiện (2):  

Giấy  

Hình thức (1): 

Viết 

Thực hiện (2): 

Giấy 

Tuần (3):  

tuần 32 

Hình thức (1): 

Viết Thực hiện 

(2): Giấy Tuần 

(3): tuần 25 

Hình thức (1): 

Viết Thực hiện 

(2): Giấy Tuần 

(3): tuần 34 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Linh hoạt trong suốt 

học kì học  

Tuần (3): 

 tuần 24 

Tuần (3): Linh 

hoạt trong suốt 

học kì 

Âm nhạc Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): Trực 

tiếp 

Tuần (3): Từ tuần 

19 đến tuần 32 

Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): Tuần 31 

  Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): 25 

Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): 34 

Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): 35 

 

5. Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 8/Học kì I 

         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Giáo dục địa 

phương 

Hình thức (1): Kiểm 

tra  việc học bài cũ ở 

nhà vào  đầu giờ học 

với các hình thức 

như hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm học 

tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… 

Thực hiện (2): Thực 

hiện trên lớp với 

giấy 

Tuần (3): Linh hoạt 

Hình thức (1): 

Chấm vở ghi của 

học sinh, hồ sơ học 

tập Thực hiện (2): 

giấy 

 Tuần (3): tuần 8 

  Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 

Thực hiện (2): 

viết trên giấy 

Tuần (3): Tuần 9 

Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 

Thực hiện (2): 

viết trên giấy  

Tuần (3): Tuần 

17 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Ngữ văn  Hình thức (1): Kiểm 

tra  việc học bài cũ ở 

nhà vào  đầu giờ học 

với các hình thức 

như hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm học 

tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… 

Thực hiện (2): Thực 

hiện trên lớp với 

giấy 

Tuần (3): Linh hoạt 

Hình thức (1): 

Chấm vở ghi của 

học sinh, hồ sơ học 

tập Thực hiện (2): 

giấy 

 Tuần (3): tuần 4 

Hình thức (1): 

trắc nghiệm 

khách quan  

Thực hiện (2): 

trên phần mềm 

azota  

Tuần (3): tuần 13 

Hình thức (1): 

chấm sản phẩm 

học tập của HS (đề 

cương ôn tập HKI) 

 Thực hiện (2): 

Giấy 

 Tuần (3): tuần 17 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 

+ Phần II: Làm 

văn 

 Thực hiện (2):  

Viết trên giấy 

kiểm tra 

Tuần (3): 9 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 

+ Phần II: Làm 

văn 

 Thực hiện (2): 

Viết trên giấy 

kiểm tra 

Tuần (3): 17 

 

Tiếng Anh Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 1 - 17 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 7 

Hình thức: hồ sơ 

học tập (chấm 

vở) 

Thực hiện: trên 

lớp 

Tuần: 10, 11, 12, 

13 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 16 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 17 

Hình thức (1): 

Thực hiện 

(2): Tuần (3): 

GDCD - Hình thức : Hỏi - 

đáp 

- Thực hiện : trên 

lớp 

- Tuần : 1-16 

- Hình thức : Trên 

máy 

- Thực hiện: 

online trên 

azota.vn 

 - Tuần : 6 

  - Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 9 

- Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 17 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Mĩ thuật Hình thức: Sản 

phẩm học sinh Thực 

hiện: Giấy 

Tuần: 2 

Hình thức: Hoạt 

động nhóm 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 6 

  Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 17 

 

Tin học Hình thức: Hỏi - đáp 

Thực hiện: Trên lớp 

Tuần 1 đến tuần 8, 

và  tuần 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 17 

Hình thức: Thực 

hành 

Thực hiện: Trên 

phòng máy 

Tuần: 12 

  Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 17 

 

 

GDTC 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Tuần: 3 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Tuần: 15 

  Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Tuần: 9 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Tuần: 17 

Hình thức: 

thực hành 

Thực hiện: 

trên sân tập 

Tuần học bù 

của học kỳ 1 

 

TOÁN 

Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 1- 16 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 4 

Hình thức: hồ sơ 

học tập (chấm 

vở) 

Thực hiện: trên 

lớp 

Tuần: 9 - 13 

Hình thức: BKT 

viết 

Thực hiện: Trên 

giấy 

Tuần: 16 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 17 

 

CÔNG NGHỆ - Hình thức : Hỏi - 

đáp 

- Thực hiện : trên 

lớp 

 

- Tuần: 1-16 

- Hình thức : Trên 

máy 

- Thực hiện: 

online trên 

azota.vn 

 - Tuần : 6 

- Hình thức : Hồ 

sơ học tập ( Bản 

vẽ)  

- Thực hiện: trên 

lớp 

 - Tuần : 9-13 

 - Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 9 

- Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 17 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

KHTN  Hình thức (1): Hỏi 

– Đáp 

Thực hiện (2): vấn 

đáp 

Tuần (3): tuần 1-16 

Hình thức (1): 

Thực hành 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): 6 

Hình thức (1): 

Kiểm tra 15 phút 

Thực hiện (2):  

máy tính/điện 

thoại thông minh 

Tuần (3): 6-7 

Hình thức (1): hồ 

sơ học tập 

Thực hiện (2):  

viết 

Tuần (3): 1-16 

Hình thức (1): 

viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): 9 

Hình thức (1): 

viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3):17 

 

HĐTN, HN Hình thức: hỏi – đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 1- 17 

Hình thức: chấm 

hồ sơ học tập 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 4-12 

  Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 17 

 

Lịch sử &Địa 

lí 

Hình thức (1): Hỏi- 

đáp  

 Thực hiện (2): trực 

tiếp 

 Tuần (3):  

Linh hoạt trong suốt 

HK I 

Hình thức (1): 

Máy tính 

Thực hiện (2):  

online trên 

azota.vn 

 

Tuần (3): 

 tuần 8  

Hình thức (1): 

Hỏi- đáp Thực 

hiện (2): trực 

tiếp 

Tuần (3): Linh 

hoạt trong suốt 

HK I 

Hình thức (1): sản 

phẩm học tập  

Thực hiện (2): 

giấy  

Tuần (3):  

tuần 16 

Hình thức (1): 

Viết Thực hiện 

(2): Giấy Tuần 

(3): tuần 9 

Hình thức (1): 

Viết Thực hiện 

(2): Giấy Tuần 

(3): tuần 17 

 

Âm nhạc Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): Trực 

tiếp 

Tuần (3): Từ tuần 1 

đến tuần 16 

Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): Tuần 13 

  Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): 9 

Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): 17 

Hình thức 

(1): KT thực 

hành 

Thực hiện 

(2): Trực tiếp 

Tuần (3): 18 

 

6. Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 8/Học kì II 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Giáo dục địa 

phương 

Hình thức (1): Kiểm 

tra  việc học bài cũ ở 

nhà vào  đầu giờ học 

với các hình thức 

như hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm học 

tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… 

Thực hiện (2): Thực 

hiện trên lớp với 

giấy 

Tuần (3): Linh hoạt 

Hình thức (1): 

Chấm vở ghi của 

học sinh, hồ sơ học 

tập Thực hiện (2): 

giấy 

 Tuần (3): tuần 25 

  Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 

Thực hiện (2): 

viết trên giấy 

Tuần (3): Tuần 

26 

Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 

Thực hiện (2): 

viết trên giấy  

Tuần (3): Tuần 

35 

 

Ngữ văn Hình thức (1): Chấm 

sản phẩm của HS  

(bài văn phân tích 

một tác phẩm 

truyện) 

Thực hiện (2): bài 

làm trên vở/ giấy 

của học sinh 

Tuần (3): Linh hoạt 

Hình thức (1): 

Kiểm tra  việc học 

bài cũ ở nhà vào  

đầu giờ học với 

các hình thức như 

hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm 

học tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… 

Thực hiện (2): 

Thực hiện trên lớp 

với giấy 

Hình thức (1): 

trắc nghiệm 

khách quan  

Thực hiện (2): 

trên phần mềm 

azota  

Tuần (3): tuần 

29 

Hình thức (1): 

chấm sản phẩm 

học tập của HS (đề 

cương ôn tập 

HKII) 

 Thực hiện (2): 

Giấy/ vở của học 

sinh 

 Tuần (3): tuần 33 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 

+ Phần II: Làm 

văn 

 Thực hiện (2):  

Viết trên giấy 

kiểm tra 

Tuần (3): 26 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 

+ Phần II: Làm 

văn 

 Thực hiện (2): 

Viết trên giấy 

kiểm tra 

Tuần (3): 35 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Tuần (3): Linh 

hoạt 

Tiếng Anh Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 19 - 34 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 25 

Hình thức: hỏi - 

đáp 

Thực hiện: trên 

lớp 

Tuần: 27, 28, 29, 

30 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 33 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 26 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 34 

 

GDCD - Hình thức : Hỏi - 

đáp 

- Thực hiện : trên 

lớp 

- Tuần : 19-33 

- Hình thức : Trên 

máy 

- Thực hiện: 

online trên 

azota.vn 

 - Tuần : 23 

  - Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 25 

- Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 34 

 

Mĩ thuật Hình thức: Sản 

phẩm học sinh Thực 

hiện: Giấy 

Tuần: 20 

Hình thức: Hoạt 

động nhóm 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 28 

  Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 25 

Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 34 

 

Tin học Hình thức: Hỏi - đáp 

Thực hiện: Trên lớp 

Tuần 18 đến tuần 24 

và tuần 26, 27, 29, 

20, 31, 32, 33 

Hình thức: Thực 

hành 

Thực hiện: Trên 

phòng máy 

Tuần: 28 

  Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 25 

Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 34 

 

 

GDTC 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

  Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Hình thức: 

thực hành 

Thực hiện: 

trên sân tập 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Tuần: 19,20 Tuần: 27,28 Tuần: 25 Tuần: 34 Tuần học bù 

của học kỳ 2 

 

TOÁN 

Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 19 - 33 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 22 

Hình thức: Chấm 

vở BT, SP dự án 

Thực hiện: trên 

lớp 

Tuần: 27 - 29 

Hình thức: BKT 

viết 

Thực hiện: Trên 

giấy 

Tuần: 33 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 26 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 34 

 

CÔNG NGHỆ - Hình thức : Hỏi - 

đáp 

- Thực hiện : trên 

lớp 

- Tuần : 19-33 

- Hình thức : Trên 

máy 

- Thực hiện: 

online trên 

azota.vn 

 - Tuần:  23 

- Hình thức : 

Trên lớp 

-Thực hiện: báo 

cáo thu hoạch về 

thiêt kế HTTC tự 

động..... 

-Tuần: 24-33 

 - Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 

 - Tuần : 25 

- Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 

 - Tuần : 34 

 

KHTN  Hình thức (1): Hỏi 

– Đáp 

Thực hiện (2): vấn 

đáp 

Tuần (3): tuần 1-16 

Hình thức (1): 

Thực hành 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): 5 

Hình thức (1): 

Kiểm tra 15 phút 

Thực hiện (2):  

máy tính/điện 

thoại thông minh 

Tuần (3): 8 

Hình thức (1): hồ 

sơ học tập 

Thực hiện (2):  

viết 

Tuần (3): 1-16 

Hình thức (1): 

viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): 9 

Hình thức (1): 

viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3):17 

 

HĐTN, HN Hình thức: hỏi – đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 19- 34 

Hình thức: chấm 

hồ sơ học tập 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 23-32 

  Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 26 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 34 

 

Lịch sử &Địa 

lí 

Hình thức (1): Hỏi- 

đáp  

Hình thức (1): viết   

Thực hiện (2):  

Giấy  

Hình thức (1): 

Hỏi- đáp  

Hình thức (1):Máy 

tính 

Thực hiện (2):  

Hình thức (1): 

Viết Thực hiện 

Hình thức (1): 

Viết Thực hiện 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

 Thực hiện (2): trực 

tiếp 

 Tuần (3):  

Linh hoạt trong suốt 

HK II 

Tuần (3): 

 tuần 27 

 Thực hiện (2): 

trực tiếp 

 Tuần (3):  

Linh hoạt trong 

suốt HK II 

online trên 

azota.vn 

Tuần (3):  

tuần 33 

(2): Giấy Tuần 

(3): tuần 25 

(2): Giấy Tuần 

(3): tuần 34 

Âm nhạc Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): Trực 

tiếp 

Tuần (3): Từ tuần 19 

đến tuần 32 

Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): Tuần 31 

  Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): 25 

Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): 34 

Hình thức 

(1): KT thực 

hành 

Thực hiện 

(2): Trực tiếp 

Tuần (3): 35 

 

7. Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 9/Học kì I 

         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Giáo dục địa 

phương 

Hình thức (1): Kiểm 

tra  việc học bài cũ ở 

nhà vào  đầu giờ học 

với các hình thức 

như hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm học 

tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… 

Hình thức (1): 

Chấm sản phẩm 

học tập của học 

sinh, các báo cáo 

bằng sơ đồ tư duy, 

phim ngắn, trình 

chiếu Powerpoint, 

panel, thuyết trình. 

 Thực hiện (2): 

giấy 

 Tuần (3): tuần 25 

  Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 

Thực hiện (2): 

viết trên giấy 

Tuần (3): Tuần 9 

Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 

Thực hiện (2): 

viết trên giấy  

Tuần (3): Tuần 

17 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Thực hiện (2): Thực 

hiện trên lớp với 

giấy 

Tuần (3): Linh hoạt 

Ngữ văn  Hình thức (1): Kiểm 

tra  việc học bài cũ ở 

nhà vào  đầu giờ học 

với các hình thức 

như hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm học 

tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… 

Thực hiện (2): Thực 

hiện trên lớp với 

giấy 

Tuần (3): Linh hoạt 

Hình thức (1): 

Chấm vở ghi của 

học sinh, hồ sơ học 

tập Thực hiện (2): 

giấy 

 Tuần (3): tuần 4 

Hình thức (1): 

trắc nghiệm 

khách quan  

Thực hiện (2): 

trên phần mềm 

azota  

Tuần (3): tuần 13 

Hình thức (1): 

chấm sản phẩm 

học tập của HS (đề 

cương ôn tập HKI) 

 Thực hiện (2): 

Giấy 

 Tuần (3): tuần 17 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 

+ Phần II: Làm 

văn 

 Thực hiện (2):  

Viết trên giấy 

kiểm tra 

Tuần (3): 9 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 

+ Phần II: Làm 

văn 

 Thực hiện (2): 

Viết trên giấy 

kiểm tra 

Tuần (3): 17 

 

Tiếng Anh Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 1 - 17 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 7 

Hình thức: hồ sơ 

học tập (chấm 

vở) 

Thực hiện: trên 

lớp 

Tuần: 10, 11, 12, 

13 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 16 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 17 

 

GDCD - Hình thức : Hỏi - 

đáp 

- Hình thức : Trên 

máy 

  - Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

- Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

- Thực hiện : trên 

lớp 

- Tuần : 1-16 

- Thực hiện: 

online trên 

azota.vn 

 - Tuần : 6 

 - Tuần : 9  - Tuần : 17 

Mĩ thuật Hình thức: Sản 

phẩm học sinh Thực 

hiện: Giấy 

Tuần: 2 

Hình thức: Hoạt 

động nhóm 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 6 

  Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 17 

 

Tin học Hình thức: Hỏi - đáp 

Thực hiện: Trên lớp 

Tuần 1 đến 8 và tuần 

10, 11, 12, 14, 15, 

16, 17 

Hình thức: Thực 

hành 

Thực hiện: Trên 

phòng máy 

Tuần: 13 

  Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 17 

 

 

GDTC 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Tuần: 2 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Tuần: 14 

  Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Tuần: 9 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Tuần: 17 

Hình thức: 

thực hành 

Thực hiện: 

trên sân tập 

Tuần học bù 

của học kỳ 1 

 

TOÁN 

Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 1- 16 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 4 

Hình thức: hồ sơ 

học tập (chấm 

vở) 

Thực hiện: trên 

lớp 

Tuần: 9 - 13 

Hình thức: BKT 

viết 

Thực hiện: Trên 

giấy 

Tuần: 16 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 17 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

CÔNG NGHỆ - Hình thức : Hỏi - 

đáp 

- Thực hiện : trên 

lớp 

- Tuần : 1-16 

- Hình thức : Trên 

máy 

- Thực hiện: 

online trên 

azota.vn 

 - Tuần : 6 

- Hình thức : Hồ 

sơ học tập ( 

Chấm vở)  

- Thực hiện: trên 

lớp 

 

 - Tuần : 9-16 

 - Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 9 

- Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 17 

 

KHTN  Hình thức (1): Hỏi 

– Đáp 

Thực hiện (2): vấn 

đáp 

Tuần (3): tuần 19-34 

Hình thức (1): 

Thực hành 

Thực hiện (2): 

giấy/ sản phẩm 

của HS 

Tuần (3): 21 

Hình thức (1): 

Thực hành 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): 29 

Hình thức (1): 

Kiểm tra 15 phút 

Thực hiện (2):  

máy tính/điện 

thoại thông minh 

Tuần (3): 32 

Hình thức (1): 

viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): 25 

Hình thức (1): 

viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3):34 

 

HĐTN, HN Hình thức: hỏi – đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 1- 17 

Hình thức: chấm 

hồ sơ học tập 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 4-12 

  Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 9 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 17 

 

Lịch sử &Địa 

lí 

Hìnhthức (1):Hỏi -

đáp, 

Chấm bài làm trên 

giấy   

 Thực hiện (2): 

Trực tiếp  

Tuần (3): ):  Linh 

hoạt Từ tuần 1-16 

 

Hình thức (1): 

Trên máy 

Thực hiện (2) 

online trên 

azota.vn 

 

Tuần (3): tuần 16 

Hình thức (1): 

Hỏi- đáp 

Thực hiện (2): 

trực tiếp 

 Tuần (3):  Linh 

hoạt Từ tuần 1-

16 

 

 

Hình thức (1): 

Viết 

Thực hiện (2): 

Giấy  

Tuần (3):tuần 14 

 

 

Hình thức (1): 

Viết 

Thực hiện (2): 

Giấy 

Tuần (3): Tuần 9 

Hình thức (1): 

Viết 

Thực hiện (2): 

Giấy 

Tuần (3): Tuần 

17 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Âm nhạc Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): Trực 

tiếp 

Tuần (3): Từ tuần 1 

đến tuần 16 

Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): Tuần 13 

  Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): 9 

Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): 17 

Hình thức 

(1): KT thực 

hành 

Thực hiện 

(2): Trực tiếp 

Tuần (3): 18 

 

8. Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 9/Học kì II 

         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Giáo dục 

địa phương 

Hình thức (1): Kiểm 

tra  việc học bài cũ ở 

nhà vào  đầu giờ học 

với các hình thức 

như hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm học 

tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… 

Thực hiện (2): Thực 

hiện trên lớp với 

giấy 

Tuần (3): Linh hoạt 

Hình thức (1): Kiểm 

tra  việc học bài cũ ở 

nhà vào  đầu giờ học 

với các hình thức 

như hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm học 

tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): tuần 25 

  Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 

Thực hiện (2): viết 

trên giấy 

Tuần (3): Tuần 26 

Hình thức (1): 

Kiểm tra trắc 

nghiệm +  tự luận 

Thực hiện (2): 

viết trên giấy  

Tuần (3): Tuần 

35 

 

Ngữ văn Hình thức (1): Chấm 

sản phẩm của HS  

Hình thức (1): Kiểm 

tra  việc học bài cũ ở 

nhà vào  đầu giờ học 

Hình thức (1): trắc 

nghiệm khách quan  

Hình thức (1): chấm 

sản phẩm học tập 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 

Hình thức (1): 

+ Phần I: Đọc - 

hiểu 
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

(bài văn kể chuyện 

sáng tạo) 

Thực hiện (2): bài 

làm trên vở/ giấy 

của học sinh 

Tuần (3): Linh hoạt 

với các hình thức 

như hỏi - đáp, thuyết 

trình, sản phẩm học 

tập, hoạt động 

nhóm, dự án học 

tập… 

Thực hiện (2): Thực 

hiện trên lớp với 

giấy 

Tuần (3): Linh hoạt 

Thực hiện (2): trên 

phần mềm azota  

Tuần (3): tuần 29 

của HS (đề cương ôn 

tập HKII) 

 Thực hiện (2): 

Giấy/ vở của học 

sinh 

 Tuần (3): tuần 33 

+ Phần II: Làm văn 

 Thực hiện (2):  

Viết trên giấy kiểm 

tra 

Tuần (3): 26 

+ Phần II: Làm 

văn 

 Thực hiện (2): 

Viết trên giấy 

kiểm tra 

Tuần (3): 35 

Tiếng Anh Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 19 - 34 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 25 

Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 27, 28, 29, 30 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 33 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 26 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 34 

 

GDCD - Hình thức : Hỏi - 

đáp 

- Thực hiện : trên 

lớp 

- Tuần : 19-33 

- Hình thức : Trên 

máy 

- Thực hiện: online 

trên azota.vn 

 - Tuần : 23 

  - Hình thức: Viết 

- Thực hiện : Trên 

giấy 

 - Tuần : 25 

- Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 34 

 

Mĩ thuật Hình thức: Sản 

phẩm học sinh Thực 

hiện: Giấy 

Tuần: 20 

Hình thức: Hoạt 

động nhóm 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 28 

  Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 25 

Hình thức: Sản 

phẩm học sinh 

Thực hiện: Giấy 

Tuần: 34 

 

Tin học Hình thức: Hỏi - đáp 

Thực hiện: Trên lớp 

Hình thức: Thực 

hành 

  Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Hình thức: Viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

 



33 
 

 

         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Tuần 18 đến tuần 24 

và  tuần 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 33 

Thực hiện: Trên 

phòng máy 

Tuần: 32 

Tuần: 25 Tuần: 34 

 

GDTC 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Tuần: 20 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Tuần: 28,29 

  Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên sân 

tập 

Tuần: 25 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: trên 

sân tập 

Tuần: 34 

Hình thức: 

thực hành 

Thực hiện: 

trên sân tập 

Tuần học bù 

của học kỳ 2 

 

TOÁN 

Hình thức: hỏi - đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 19 - 33 

Hình thức: thực 

hành 

Thực hiện: online 

trên azota.vn 

Tuần: 22 

Hình thức: Chấm vở 

BT, SP dự án 

Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 27 - 29 

Hình thức: BKT viết 

Thực hiện: Trên 

giấy 

Tuần: 33 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 26 

Hình thức: viết 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 34 

 

 

CÔNG 

NGHỆ 

- Hình thức : Hỏi - 

đáp 

- Thực hiện : trên 

lớp 

- Tuần : 19-33 

- Hình thức : Trên 

máy 

- Thực hiện: online 

trên azota.vn 

 - Tuần : 23 

- Hình thức : Chấm 

sản phẩm TH 

- Thực hiện:  trên 

lớp. 

- Tuần : 24-33 

 - Hình thức: Viết 

- Thực hiện : Trên 

giấy 

 - Tuần : 25 

- Hình thức: Viết 

- Thực hiện : 

Trên giấy 

 - Tuần : 34 

 

KHTN  Hình thức (1): Hỏi – 

Đáp 

Thực hiện (2): vấn 

đáp 

Tuần (3): tuần 19-34 

Hình thức (1): Thực 

hành 

Thực hiện (2): giấy/ 

sản phẩm của HS 

Tuần (3): 21 

Hình thức (1): Thực 

hành 

Thực hiện (2): giấy 

Tuần (3): 29 

Hình thức (1): Kiểm 

tra 15 phút 

Thực hiện (2):  máy 

tính/điện thoại 

thông minh 

Tuần (3): 32 

Hình thức (1): viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3): 25 

Hình thức (1): 

viết 

Thực hiện (2): 

giấy 

Tuần (3):34 

 

HĐTN, HN Hình thức: hỏi – đáp 

Thực hiện: trên lớp 

Hình thức: chấm hồ 

sơ học tập 

  Hình thức: viết Hình thức: viết  
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         Điểm 

Môn 

Điểm KTĐG thường xuyên      Điểm KTĐG định kỳ Kiểm tra bổ 

sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Tuần: 19- 34 Thực hiện: trên lớp 

Tuần: 23-32 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 26 

Thực hiện: trên 

giấy 

Tuần: 35 

Lịch sử 

&Địa lí 

Hình thức (1): Hỏi -

đáp, 

Chấm bài làm trên 

giấy     

Thực hiện (2):trực 

tiếp  

Tuần (3): Linh hoạt 

từ tuần 19-33 

 Hình thức (1): Trắc 

nghiệm  

Thực hiện (2): Giấy 

Tuần (3): Tuần 32 

 

Hình thức (1): Hỏi- 

đáp, chấm bài trên 

giấy  

 Thực hiện (2): Trực 

tiếp 

 Tuần (3): Linh hoạt 

từ tuần 19-33 

 

 

 

Hình thức (1):Trên 

máy 

Thực hiện (2): 

online trên azota.vn 

  

Tuần (3): Tuần 28 

 

Hình thức (1): 

Viết 

 Thực hiện (2): 

Giấy 

 Tuần (3): Tuần 25 

Hình thức (1): 

Viết 

Thực hiện (2): 

Giấy 

Tuần (3): Tuần 
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Âm nhạc Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): Trực 

tiếp 

Tuần (3): Từ tuần 19 

đến tuần 32 

Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): Trực 

tiếp 

Tuần (3): Tuần 31 

  Hình thức (1): KT 

thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): 25 

Hình thức (1): 

KT thực hành 

Thực hiện (2): 

Trực tiếp 

Tuần (3): 34 

Hình thức 

(1): KT thực 

hành 

Thực hiện 

(2): Trực tiếp 

Tuần (3): 35 

Ghi chú: 

- Hình thức (1) là các hình thức kiểm tra, đánh giá nhà trường/giáo viên lựa chọn để tiến hành KTĐG học sinh: Hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí 

nghiệm, sản phẩm học tập, hoạt động nhóm, dự án học tập, hồ sơ học tập. 

- Thực hiện (2) là phương thức nhà trường/giáo viên lựa chọn để thực hiện tiến hành KTĐG học sinh: giấy, máy tính, trực tuyến đối với điểm KTĐG đó. 

- Tuần (3) là thời điểm (tuần thứ theo lịch chỉ đạo năm học) giáo viên thực hiện lựa chọn điểm KTĐG của các lần kiểm tra, đánh giá học sinh để ghi vào Sổ 

gọi tên, ghi điểm của giáo viên và đồng thời nhập điểm vào cơ sở dữ liệu ngành để sử dụng trong việc đánh giá kết quả học tập môn học theo quy định. 
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